
STT Mã lớp học phần Tên môn học TC Sĩ số ĐK Mã lớp ban đầu Ghi chú

1 010100148901 Địa lý kinh tế vùng Đông Nam Á 2 21 22ĐHKVLĐ

2 010100092808 Đọc - Viết 2 3 22 23ĐHNA06

3 010100093104 Đọc - Viết 5 3 19 22ĐHNAHK

4 010100002004 Giáo dục thể chất-bóng rổ 1 33 23ĐHNA07

5 010100002008 Giáo dục thể chất-bóng rổ 1 1 23ĐHNA01

6 011100016402 Hệ thống SCADA 2 11 21ĐHTĐ02

7 010100013701 Khai thác thương mại tàu bay 3 13 21ĐHQTVT1

8 010100074710 Kinh tế chính trị Mác Lênin 2 13 23ĐHKV04

9 010100046201 Kinh tế vận tải hàng không 3 21 22ĐHKVKH

10 010100094503 Kỹ năng đàm phán 2 25 22ĐHKVLĐ

11 010100052406 Lịch sử Đảng 2 28 22ĐHKVLQ01

12 010100148301 Marketing quốc tế 3 15 22ĐHKVKH

13 010100092311 Nghe - Nói 2 3 3 23ĐHNA02

14 010100092603 Nghe - Nói 5 3 4 22ĐHNAHK

15 010100093803 Ngữ âm và Âm vị học 2 21 22ĐHNAHK

16 010100093305 Ngữ pháp 2 3 18 23ĐHNA03

17 011100040602 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 15 21ĐHTĐ01

18 010100011502 Quản trị chiến lược 3 21 22ĐHNL02

19 010100046101 Thanh toán quốc tế 2 22 22ĐHQTC1

20 010100046106 Thanh toán quốc tế 2 2 22ĐHQTC3

21 011100089402 Thực hành điện tử công suất 2 3 22ĐHTĐ01

22 011100103101 Thực hành khí cụ điện - Đo lường điện 2 11 22ĐHTĐ02

23 011100103201 Thực hành PLC 2 18 21ĐHTĐ01

24 011100103204 Thực hành PLC 2 1 21ĐHTĐ02

25 030100059701 Tiếng Anh 5 14 23CĐCK01

26 010100112002 Tiếng Anh 4 3 5 22ĐHTT04

27 010100112003 Tiếng Anh 4 3 1 22ĐHTT05

28 010100112004 Tiếng Anh 4 3 2 22ĐHDL01
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29 010100112005 Tiếng Anh 4 3 2 22ĐHNL01

30 010100112009 Tiếng Anh 4 3 1 22ĐHQTVT1

31 011100112001 Tiếng Anh 4 3 21 21ĐHĐT01

32 011100112002 Tiếng Anh 4 3 7 22ĐHĐT01

33 011100112003 Tiếng Anh 4 3 1 22ĐHTĐ01

34 010100001601 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 23 22ĐHNAHK

35 010200001601 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 7 22ĐVKL01

36 010100012317 Văn hóa doanh nghiệp 2 23 22ĐHQTTH

37 011100014402 Xử lý số tín hiệu 3 2 21ĐHĐT01

PHÒNG ĐÀO TẠO


